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Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - AN CƯỜNG 2018 - Vòng đấu 05
Trận đấu: (HN1823) CLB Bình Định TMS - CLB Bình Phước - Ngày: 26/05/2018 - Giờ: 16:00 - Sân: Quy Nhơn

Trọng tài N.sinh Quan chức N.sinh GSTĐ ký
Trọng tài: Nguyễn Hữu Tuấn 1979 GSTĐ: Phan Văn Nùng 1962
Trợ lý trọng tài 1: Trịnh Hoài Quân 1985 GSTT: Vũ Bảo Linh 1968
Trợ lý trọng tài 2: Phạm Văn Hải 1983 ĐPV: Đào Duy Khoa 1987
Trọng tài thứ tư: Mai Xuân Hùng 1985 Cán bộ TT: Hồ Thượng Uy 1983

TT VT Số Họ và tên Năm sinh Tuổi Cao/Nặng Trận B.thắng Th.Vàng Th.Đỏ
1 TV 6 Lê Vũ Quốc Nhật 1996 (22) 168/58 4 0 1 0
2 TĐ 7 Lê Thanh Phong 1996 (22) 174/65 4 0 0 0
3 TV 8 Lê Thanh Tài (C) 1998 (20) 162/58 4 0 0 0
4 TV 13 Lê Duy Tín 1997 (21) 164/56 4 0 0 0
5 TV 16 Cao Văn Khánh 1992 (26) 167/58 1 0 0 0
6 TV 18 Nguyễn Lam 1997 (21) 163/61 4 1 1 0
7 TV 20 Nguyễn Thanh Thụ 1993 (25) 163/58 4 0 0 0
8 TM 25 Lại Tuấn Vũ (GK) 1993 (25) 183/77 4 0 0 0
9 TĐ 27 Lê Thành Phát 1994 (24) 171/69 4 0 0 0
10 TV 33 Đào Tấn Lộc 1998 (20) 180/67 3 0 1 0
11 HV 79 Huỳnh Đức Thịnh 1992 (26) 168/65 4 0 1 0
12 HV 3 Nguyễn Thái Sơn 1993 (25) 170/67 0 0 0 0
13 TV 5 Phan Thanh Tịnh 1992 (26) 162/60 4 0 0 0
14 TĐ 11 Trần Lê Duy 1998 (20) 175/64 1 0 0 0
15 TV 21 Trần Hữu Hòa 1998 (20) 169/60 0 0 0 0
16 TĐ 23 Nguyễn Văn Ton 1994 (24) 170/55 1 0 0 0
17 HV 24 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 (21) 172/69 0 0 0 0
18 TM 30 Võ Doãn Thục Kha (GK) 1991 (27) 175/75 0 0 0 0
Độ tuổi trung bình:     Đội hình xuất phát: 22.9        /          Toàn đội: 23.0
Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Long HLV trưởng: Bùi Đoàn Quang Huy

TT VT Số Họ và tên Năm sinh Tuổi Cao/Nặng Trận B.thắng Th.Vàng Th.Đỏ
1 TV 5 Ngô Viết Phú 1992 (26) 175/66 4 1 1 0
2 TV 9 Phạm Văn Hội 1994 (24) 162/55 4 0 1 0
3 TV 10 Phù Trung Phong 1998 (20) 167/63 1 0 0 0
4 TV 11 Rơ Lan Dem (C) 1988 (30) 165/63 4 0 1 0
5 TV 12 Nguyễn Văn Thời 1998 (20) 169/65 0 0 0 0
6 TV 16 Lê Hữu Thắng 1997 (21) 171/60 4 0 1 0
7 TV 17 Lâm Thuận 1998 (20) 169/66 4 0 0 0
8 TV 19 Bùi Xuân Quý 1992 (26) 167/61 4 2 0 0
9 TM 25 Phạm Hữu Nghĩa (GK) 1992 (26) 180/75 4 0 0 0
10 TV 47 Huỳnh Văn Ly 1990 (28) 176/65 2 0 0 0
11 TĐ 92 Dương Văn An 1992 (26) 169/74 4 1 0 0
12 HV 2 Dương Văn Trung 1997 (21) 171/64 4 0 0 0
13 TV 6 Trần Văn Thoại 1993 (25) 172/69 0 0 0 0
14 TV 8 Cao Minh Tạo 1997 (21) 174/70 3 0 0 0
15 TĐ 18 Nguyễn Văn Chung 1996 (22) 173/70 0 0 0 0
16 HV 23 Nguyễn Đại Huy 1997 (21) 171/69 0 0 0 0
17 TV 24 Đặng Trần Hoàng Nhựt 1984 (34) 176/62 4 0 1 0
18 TV 37 Nguyễn Văn Hiếu 1996 (22) 172/63 1 0 0 0
19 TV 77 Tạ Thành Long 1995 (23) 175/62 2 0 0 0
20 TV 93 Trần Tấn Tài 1995 (23) 161/57 0 0 0 0
Độ tuổi trung bình:     Đội hình xuất phát: 24.3        /          Toàn đội: 23.8
Trưởng đoàn: Trần Thế Anh HLV trưởng: Lê Thanh Xuân


